
76 CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 30-9-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  44/2009/Qð-UBND Long Xuyên, ngày 28  tháng 9  năm 2009 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế ñánh giá kết quả hoạt ñộng 

 và khen thưởng ñối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2005/Nð-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen 
thưởng và Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng ngày 14 
tháng 06 năm 2005; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2137Qð-UBND ngày 23 tháng 9 năm  2009 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng khối 
các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh; 

 Xét ñề nghị tại Tờ trình số 1383/TTr-TðKT ngày 15 tháng 9 năm 2009 của 
Giám ñốc Sở Nội vụ  tỉnh, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy chế ñánh giá kết quả hoạt 

ñộng và khen thưởng ñối với doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh. 

ðiều 2. Hội ñồng Thi ñua Khối Doanh nghiệp tư nhân tỉnh và sở Nội vụ có 
trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan triển khai hướng dẫn việc thực hiện 
Quy chế này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Giám ñốc 
các Doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh và các thành viên Hội ñồng Thi ñua - Khen 
thưởng Khối Doanh nghiệp tư  nhân có trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./. 

 

     

  
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 

(ðã ký)  

 
Lâm Minh Chiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                                                      
                                                        

QUY CHẾ 
ðánh giá kết quả hoạt ñộng và khen thưởng ñối với  

doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  44/2009/Qð-UBND, ngày 28/09/2009 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang) 
_________ 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. Mục ñích ý nghĩa. 
1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng và xét thi ñua khen thưởng ñối với các doanh 

nghiệp tư nhân, doanh nhân nhằm tạo ra phong trào thi ñua yêu nước sâu rộng trong 
tất cả các thành phần kinh tế, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An 
Giang nói riêng và của ñất nước nói chung theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

2. Việc ñánh giá kết quả hoạt ñộng và xét khen thưởng ñối với doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nhân thể hiện rõ quan ñiểm chung của ðảng và các quy ñịnh của Nhà 
nước về việc tạo môi trường phát triển thuận lợi và bình ñẳng cho tất cả các thành 
phần kinh tế và các loại hình tổ chức doanh nghiệp; góp phần tích cực vào việc ñánh 
giá chính xác và cụ thể hơn tình hình phát triển doanh nghiệp ñể có những giải pháp 
phù hợp; thiết thực góp phần thu hút ñầu tư phát triển trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Nguyên tắc thi ñua, khen thưởng. 
1. Thi ñua Khối Doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân thực hiện trên nguyên 

tắc: Tự nguyện, tự giác, công khai, ñảm bảo tinh thần ñoàn kết, hợp tác và cùng phát 
triển. 

2. ðánh giá kết quả hoạt ñộng và xét khen thưởng ñối với doanh nghiệp tư 
nhân thực hiện nguyên tắc: ñúng luật, khách quan, dân chủ, chính xác và có tác dụng 
ñộng viên phong trào thi ñua trong các doanh nghiệp. 

ðiều 3. Phạm vi áp dụng: 
1. Quy chế này áp dụng ñối với việc ñánh giá xét khen thưởng cho tất cả các 

doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh không tham gia khối thi ñua khác của tỉnh (khối doanh 
nghiệp nhà nước, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước, khối kinh tế tập thể). 

2. Quy chế này áp dụng ñối với việc xét khen thưởng các hình thức thuộc 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các danh 
hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng khác thực hiện theo Luật Thi ñua, Khen 
thưởng. 
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Chương II 

NHỮNG QUI ðỊNH CỤ THỂ 
 

ðiều 4. Các tiêu chí ñánh giá kết quả hoạt ñộng của doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nhân. 

1. Doanh thu và thu nhập khác; 

2. Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn; 

3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ ñến hạn; 

4. Tình hình chấp hành chế ñộ, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự, thuế và 
các khoản thu nộp ngân sách, tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng ñất ñai, bảo vệ 
môi trường, lao ñộng, tiền lương, chế ñộ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế ñộ báo cáo  
tài chính và báo cáo khác; 

5. Tình hình ñầu tư phát triển năng lực hoạt ñộng và nâng cao khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp; 

6. Tình hình số thuế nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng hàng năm của doanh 
nghiệp; 

7. Tham gia hoạt ñộng từ thiện xã hội; 

8. Thu nhập bình quân lao ñộng; 

9. Giải quyết việc làm; 

10. Hoạt ñộng của tổ chức cơ sở ñảng, ñoàn thể. 

ðiều 5. Phương pháp ñánh giá. 

1. Doanh thu và thu nhập khác. 

a) Xếp loại A: Vượt từ 5% trở lên so với năm trước. 

b) Xếp loại B: Vượt dưới 5%  hoặc bằng so năm trước. 

c) Xếp loại C: Giảm so với năm trước. 

2. Lợi nhuận thực hiện sau thuế và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn kinh 
doanh. 

ðối với hoạt ñộng công nghiệp. 

a) Xếp loại A: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn tăng từ 5% trở lên so với 
năm trước. 

b) Xếp loại B: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn tăng hoặc giảm dưới 5% 
so với năm trước. 

c) Xếp loại C: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn giảm từ 5% trở lên so với 
năm trước. 
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ðối với hoạt ñộng dịch vụ. 

a) Xếp loại A: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn tăng từ 7% trở lên so với 
năm trước. 

b) Xếp loại B: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn tăng dưới 7% hoặc giảm 
dưới 3% so với năm trước. 

c) Xếp loại C: Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn giảm từ 3% trở lên so với 
năm trước. 

3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ ñến hạn. 

a) Xếp loại A: Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả 
năng thanh toán nợ ñến hạn lớn hơn 1. 

b) Xếp loại B: Doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn và hệ số khả năng thanh 
toán nợ ñến hạn từ 0,5 ñến 1. 

c) Xếp loại C: Doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn và hệ số khả năng thanh 
toán nợ ñến hạn nhỏ hơn hoặc bằng 0,5. 

Hệ số khả năng thanh toán nợ ñến hạn của doanh nghiệp là khả năng thanh 
toán hiện thời ñược xác ñịnh bằng tổng giá trị tài sản lưu ñộng và ñầu tư ngắn hạn 
của năm tài chính so với tổng nợ gồm: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn ñã ñến hạn thanh 
tóan của năm tài chính  (tính ñến ngày 31 tháng 12).  

4. Tình hình chấp hành các quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

a) Xếp loại A: Doanh nghiệp không vi phạm các quy ñịnh của pháp luật hiện 
hành. 

b) Xếp loại B: Doanh nghiệp có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi 
phạm các quy ñịnh của pháp luật hiện hành ñến mức bị xử phạt hành chính. 

c) Xếp loại C: Người quản lý ñiều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm 
pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp ñến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

5. Tình hình ñầu tư nâng cao năng lực hoạt ñộng và khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp: 

a) Xếp loại A: Có ñầu tư thay ñổi công nghệ và mở rộng sản xuất. 

b) Xếp loại B: Có ñầu tư công nghệ mới hoặc có mở rộng sản xuất. 

c) Xếp loại C: Không có ñầu tư công nghệ mới và không mở rộng sản xuất. 

6. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và có tăng trưởng hàng năm của doanh nghiệp. 

a) Xếp loại A: Nộp thuế tăng trưởng từ 10% trở lên. 

b) Xếp loại B: Nộp thuế tăng trưởng dưới 10% hoặc bằng năm trước. 

c) Xếp loại C: Nộp thuế giảm so năm trước. 
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7. Tham gia hoạt ñộng từ thiện xã hội. 

d) Xếp loại A: ðóng góp trên 30 triệu. 

e) Xếp loại B: ðóng góp  từ 10 triệu ñến dưới 30 triệu. 

f) Xếp loại C: ðóng góp dưới 10 triệu. 

7. Thu nhập bình quân lao ñộng. 

a) Xếp loại A: Thu nhập trên 2 triệu ñồng/tháng. 

b) Xếp loại B: Thu nhập từ 1,5 triệu ñến 2 triệu ñồng/tháng. 

c) Xếp loại C: Thu nhập từ  650.000 ñồng ñến dưới 1,5 triệu ñồng. 

8. Giải quyết việc làm. 

a) Xếp loại A: Tăng 10% so năm trước. 

b) Xếp loại B: Tăng dưới 10% hoặc bằng năm trước. 

c) Xếp loại C: Giảm so năm trước. 

9. Hoạt ñộng tổ chức cơ sở ñảng, công ñoàn. 

a) Xếp loại A: Có tổ chức ñảng, công ñoàn và ñạt vững mạnh. 

b) Xếp loại B: Có tổ chức ñảng, công ñoàn và ñạt loại khá. 

c) Xếp loại C: Không có tổ chức ñảng, công ñoàn. 

ðiều 6. Xếp loại doanh nghiệp. 

ðối với tất cả các doanh nghiệp, căn cứ kết quả phân loại cho từng tiêu chí  
quy ñịnh tại ðiều 5. Quy chế này xếp loại A, B, C cho từng doanh nghiệp như sau: 

1. Doanh nghiệp xếp loại A: Doanh nghiệp không có tiêu chí xếp loại C, trong 
ñó tiêu chí 2, 4, 5 ñược xếp loại A và tiêu chí 6, 7, 8, 9, 10 xếp loại B trở lên. 

2. Doanh nghiệp xếp loại C: Doanh nghiệp có tiêu chí 2 hoặc có 6 tiêu chí  
còn lại xếp loại C. 

3. Doanh nghiệp xếp loại B: Doanh nghiệp còn lại không ñược xếp loại A 
hoặc loại C. 

ðiều 7. Khen thưởng. 

 Căn cứ kết quả xếp loại các doanh nghiệp ñể xét khen thưởng như sau: 

1. ðối với Doanh nghiệp: 

 Xét chọn trong số doanh nghiệp xếp loại A ñề nghị tặng “Cờ thi ñua Ủy ban 
nhân dân tỉnh” không quá 10 doanh nghiệp, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
cho khoảng quá 60 doanh nghiệp. 

2. ðối với cá nhân (chủ yếu là lãnh ñạo doanh nghiệp): 

a) Doanh nghiệp ñược tặng Cờ thi ñua Ủy ban nhân dân tỉnh: từ 1 ñến 4 cá 
nhân. 
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b) Doanh nghiệp ñược tặng bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: từ 1 
ñến 2 cá nhân. 

 ðối với các tập thể và doanh nhân có thành tích xuất sắc nhiều năm liên tục sẽ 
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh xét ñề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng 
với các hình thức cao hơn theo quy ñịnh của Luật Thi ñua, Khen thưởng. 

 ðiều 8. Quy trình xét khen thưởng. 

1. Việc ñề nghị khen thưởng do một trong ba tổ chức sau ñây thực hiện và gởi 
hồ sơ ñến Ban Thi ñua – Khen thưởng tỉnh: 

a) Doanh nghiệp chủ ñộng lập hồ sơ ñề nghị xét khen thưởng. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xét ñề nghị khen thưởng. 

c) Lãnh ñạo các cơ quan thành viên Hội ñồng Thi ñua – Khen thưởng Khối 
doanh nghiệp tư nhân tỉnh ñề nghị xét khen thưởng. 

2. Thường trực Hội ñồng Thi ñua – Khen thưởng Khối Doanh nghiệp tư nhân 
(Ban Thi ñua Khen thưởng tỉnh) tổng hợp trình tập thể Hội ñồng  xem xét thống nhất 
ñánh giá kết quả hoạt ñộng của các doanh nghiệp và ñề xuất khen thưởng. 

3. Sở Nội vụ lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh khen 
thưởng. 

 ðiều 9. Hồ sơ ñề nghị khen thưởng. 

Hồ sơ gởi ñến Ban Thi ñua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ), thời hạn tiếp nhận 
cuối cùng là ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp. Hồ sơ gồm: 

1. Tờ trình ñề nghị xét khen thưởng (của một trong ba tổ chức trên); 

2. Bảng tự ñánh giá kết quả hoạt ñộng, tự chấm ñiểm (theo mẫu ñính kèm); 

3. Bản xác nhận của cơ quan thuế; 

4. Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp hoạt ñộng. 

 Ngoài 4 loại văn bản trên, tổ chức ñề nghị có thể gửi kèm theo các văn bản ñể 
thuyết minh cụ thể thêm kết quả hoạt ñộng của doanh nghiệp. 

 ðiều 10. Tổ chức tuyên dương khen thưởng. 

 Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp mặt và tuyên dương khen 
thưởng doanh nghiệp, doanh nhân vào dịp ñầu năm mới. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm: Hướng dẫn và triển khai thực hiện cụ thể; cung 
cấp cho các cấp các ngành và các doanh nghiệp ñầy ñủ các loại hồ sơ, biểu mẫu ñể 
thực hiện Quy chế này; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thông tin 
phổ biến ñến các ngành các cấp và các doanh nghiệp trong tỉnh. 
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2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, ðoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã; Chủ tịch Hội ñồng Quản trị, Tổng Giám ñốc, Giám ñốc các Doanh 
nghiệp tư nhân trên ñịa bàn tỉnh An Giang có trách nhiệm quán triệt và thực hiện quy 
chế này. 

3. Báo An Giang, ðài Phát thanh Truyền hình An Giang, Hiệp hội doanh 
nghiệp, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm: Thông tin phổ biến Quy chế; thường xuyên 
thông tin tuyên truyền về phong trào thi ñua phát triển doanh nghiệp, nêu gương các 
doanh nghiệp và doanh nhân ñiển hình tiên tiến. 

ðiều 12. Việc bổ sung, ñiều chỉnh quy chế 

Khi cần thiết, quy chế này có thể ñược ñiều chỉnh, bổ sung. 

Sở Nội vụ và Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng Khối Doanh nghiệp tư nhân 
ñánh giá rút kinh nghiệm thực hiện hàng năm ñể có ñiều chỉnh, bổ sung về tiêu chí và 
phương pháp xem xét cụ thể. Nếu phát sinh nhiều vấn ñề mới cần báo cáo ñề xuất Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp./. 
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